
BM01/QT01/ĐT

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 324/QĐ-ĐHTBD ngày 12/8 /2026)

THÁNG

TUẦN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8

NGÀY TỪ 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23

BẬC, HỆ, KHÓA ĐẾN 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29

HỌC KỲ 1 HP HP HP HP HP HỌC KỲ 2 HP HP HP HP HP HỌC KỲ 3 (HÈ) HP HP HP HP

I KHÓA 18 (TS 2026)

18DH1CNTT11 QS QS QS QS

18DH1KCDT11 QS QS QS QS

18DH1QTKD11 QS QS QS QS

18DH1MAR11 QS QS QS QS

18DH1TCNH11 QS QS QS QS

18DH1KT11 QS QS QS QS

18DH1LQLC11 QS QS QS QS

18DH1LUAT11 QS QS QS QS

18DH1QLNN11 QS QS QS QS

18DH1NNA11 QS QS QS QS

18DH1TT11 QS QS QS QS

18DH1TH11 QS QS QS QS

18DH1TKDH11 QS QS QS QS

18DH1TDPT11 QS QS QS QS

18DH1TLH11 QS QS QS QS

18DH1KHYS11 QS QS QS QS

18DH1DL11 QS QS QS QS TT TT TT TT TT TT TT TT

18DH1QTKS11 QS QS QS QS TT TT TT TT TT TT TT TT

II KHÓA 17 (TS 2025)

17DH1CNTT11

17DH1TTNT11

17DH1KTPM11

17DH1TKDH11

17DH1QTKD11

17DH1MAR11

17DH1TDPT11

17DH1TCNH11

17DH1KT11

17DH1LQLC11

17DH1LUAT11

17DH1QLNN11

17DH1NNA11

17DH1TT11

17DH1TH11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỂU ĐỒ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP HỆ CHÍNH QUY- NĂM HỌC 2026 - 2027

STT

09/2026 10/2026 11/2026 12/2026 01/2027 02/2027 03/2027 04/2027 05/2027 06/2027 07/2027 08/2027
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VICTORIA THÁI BÌNH DƯƠNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
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THÁNG

TUẦN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8

NGÀY TỪ 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23

BẬC, HỆ, KHÓA ĐẾN 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29

HỌC KỲ 1 HP HP HP HP HP HỌC KỲ 2 HP HP HP HP HP HỌC KỲ 3 (HÈ) HP HP HP HP

STT

09/2026 10/2026 11/2026 12/2026 01/2027 02/2027 03/2027 04/2027 05/2027 06/2027 07/2027 08/2027

17DH1DL11

17DH1QTKS11

III KHÓA 16 (TS 2024)

24DTHA1

24DTTA1

24DPMA1

24DTKA1

24DQTA1

24DMAA1

24DTDA1

24DTCA1

24DKTA1

24DLQA1

24DLUA1

24DTAA1

24DTQA1

24DHQA1

24DDLA1

24DKSA1

IV KHÓA 15 (TS 2023)

23DTHA1 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN BC BC

23DTTA1 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN BC BC

23DQTA1 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN BC BC

23DMAA1 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN BC BC

23DTCA1 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN BC BC

23DLUA1 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN BC BC

23DTAA1 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN BC BC

23DTQA1 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN BC BC

23DHQA1 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN BC BC

23DDLA1 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN BC BC

23DKSA1 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN BC BC

23DKTA1 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN BC BC

23DLQA1 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN BC BC

V LIÊN THÔNG/VB2

24DLUATLT2 TN TN TN TN TN TN BC BC

17DH1LUAT21 TN TN TN TN TN TN BC BC

17DH1NNA21 ĐG TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN BC

17DH1NNA22 ĐG ĐG ĐG TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN BC

17DH1LUAT22 (Dự kiến) ĐG ĐG ĐG ĐG ĐG ĐG ĐG ĐG

18DH1LUAT21 (Dự kiến) ĐG ĐG ĐG ĐG ĐG ĐG ĐG ĐG

17DH1NNA23 (Dự kiến) ĐG ĐG ĐG ĐG ĐG ĐG ĐG ĐG
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THÁNG

TUẦN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8

NGÀY TỪ 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23

BẬC, HỆ, KHÓA ĐẾN 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29

HỌC KỲ 1 HP HP HP HP HP HỌC KỲ 2 HP HP HP HP HP HỌC KỲ 3 (HÈ) HP HP HP HP

STT

09/2026 10/2026 11/2026 12/2026 01/2027 02/2027 03/2027 04/2027 05/2027 06/2027 07/2027 08/2027

18DH1NNA21 (Dự kiến) ĐG ĐG ĐG ĐG ĐG ĐG ĐG ĐG

Ghi chú : BẢNG KÝ HIỆU

Thời gian học: Các ngày nghỉ lễ:

Ca 1 Tiết 1: 07g00 - 07g50 Ca 3 Tiết 7: 13g15 - 14g05 Ngày 02/9 Thứ Tư Ngày Quốc khánh QS

Tiết 2: 07g50 - 08g40 Tiết 8: 14g05 - 14g55 Ngày 01/01 Thứ Sáu Tết Dương Lịch SH

Tiết 3: 08g40 - 09g30 Tiết 9: 14g55 - 15g45 Ngày 05/02 --> 08/02 Thứ Sáu đến thứ Hai Tết Nguyên Đán DT

Giải lao:  09g30 - 09g45 Giải lao: 15g45 - 16g00 Ngày 16/4 Thứ Sáu Giỗ tổ Hùng Vương

Ca 2 Tiết 4: 09g45 - 10g35 Ca 4 Tiết 10: 16g00 - 16g50 Ngày 30/4 Thứ Sáu Ngày Thống nhất đất nước

Tiết 5: 10g35 - 11g25 Tiết 11: 16g50 - 17g40 Ngày 01/5 Thứ Bảy Ngày Quốc tế lao động TT 

Tiết 6: 11g25 - 12g15 Tiết 12: 17g40 - 18g30 TN

Giải lao: 12g15 - 13g15 Tiết 13: 18g30 - 19g20 BC

Tiết 14: 19g20 - 20g10 ĐG

Tiết 15: 20g10 - 21g00 N Nghỉ

HP
Thời gian đăng ký học phần

Hạn đóng học phí

Học GDQP-AN

Sinh hoạt đầu khóa

Dự trữ

Thực tập (đợt 1, đợt 2)

Thực tập tốt nghiệp

Báo cáo thực tập

Đánh giá cuối HP

TS. Nguyễn Thanh Toại

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN 

ĐÁN

SH

(Đã ký)

Học văn hóa
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Khánh Hòa, ngày 12 tháng 8 năm 2026

HIỆU TRƯỞNG


